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Tổng quan về Kỹ thuật hệ thống (Systems 
Engineering) 

V-model và Quy trình phát triển, Lập lịch 
trình  

Một ví dụ về Cansat Rover 

Kết luận 



Tại sao Kỹ thuật hệ thống 
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Tại sao Kỹ thuật hệ thống 
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Khái niệm 

• Kỹ thuật hệ thống là hướng tiếp cận đã được phương pháp 

hoá và quy chuẩn hoá nhằm phục vụ việc thiết kế, chế tạo, 

quản lý kỹ thuật, vận hành và kết thúc vòng đời của một hệ 

thống.  

Systems engineering is a methodical, disciplined approach for 

the design, realization, technical management, operations, 

and retirement of a system. 

• Một hệ thống là sự xây dựng hoặc tập hợp các thành phần 

khác nhau, liên kết với nhau để tạo ra các kết quả mà các 

thành phần đơn lẻ không thể có được.  

A “system” is a construct or collection of different elements 

that together produce results not obtainable by the elements 

alone.  

5 Resource: NASA System Engineering Handbook 



Mối liên hệ giữa Kỹ thuật hệ 

thống và Quản lý dự án 
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Quản lý dự án 

• Kế hoạch hoạch quản lý 

• Đánh giá tổng hợp 

• Quản lý tiến độ 

• Quản lý cấu hình 

• Quản lý tài nguyên 

• Quản lý tài liệu và dữ diệu 

• Quản lý thu 

• Xây dựng kế hoạch 

• Quản lý rủi ro 

• Quản lý cấu hình 

• Quản lý dữ liệu 

• Thẩm định, đánh giá 

• Phân tích lựa chọn 

• Thiết kế hệ thống 

 Xác định yêu cầu 

 Xác định giải pháp kĩ thuật 

• Sản xuất sản phẩm 

 Hoàn thiện thiết kế 

 Đánh giá, thẩm định 

 Vận chuyển 

• Quản lý kĩ thuật 

 Xây dựng kế hoạch 

 Quản lý 

 Thẩm định, đánh giá 

 Phân tích lựa chọn 

Kỹ thuật hệ thống 

Resource: NASA System Engineering Handbook 



Đối tượng áp dụng 
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Hệ thống 
phức 
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Mô hình V-model 
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Review MDR PRR PDR CDR QR

Phase 0 A B C D E1 E2 F

Timeline 10/2015 12/2015 2016 2017 2018 2019 2023

Mission requirements

System	requirements Performance	verification

Detailed	design	&	Manufacturing	

components

Preliminary	design

Environmental	specifications

System	and	subsystems	

specifications

AIT	bottom	up	process

Qualification	test

Integration	test

MDR: Mission Definition Review 

PRR: Preliminary Requirement Review 

PDR: Preliminary Design Review 

CDR: Critical Design Review 

QR: Qualification Review 

Resource: NASA System Engineering Handbook 



Mô hình V-model 
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Phase Mục đích Kết quả 

0 

Xác định các đặc điểm của nhiệm vụ, 

ý tưởng và các thông số chính; Thẩm 

định các yêu cầu ràng buộc, dự toán,.. 

Nhiệm vụ và ý tưởng kịch bản 

hoạt động (MDR) 

A 

Xác định số lượng và đặc tính của các 

thành phần quan trọng; Xây dưng cây 

chức năng; Đánh giá mức độ sẵn 

sàng công nghệ, chi phí và các giới 

hạn về con người, tổ chức,.. 

Mô tả chi tiết nhiệm vụ; Mô tả sơ 

bộ hệ thống và các thành phần, 

kế hoạch phát triển và quản lý 

(PRR) 

B 

Điều chỉnh và chuẩn hoá các định 

nghĩa, yêu cầu, thông số kĩ thuật; Xác 

định các lựa chọn thay thế; Lựa chọn 

giải pháp công nghệ; Xác nhận tính 

khả thi của giải pháp kí thuật 

Mô tả hệ thống và các thành 

phần; Kế hoạch phát triển và 

quản lý; Mô hình hoá các thành 

phần quan trọng (PDR) 



Mô hình V-model 
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Phase Mục đích Kết quả 

C 

Kiểm nghiệm thiết kế sơ bộ; Thiết kế 

chi tiết hệ thống và các phần tử; Chế 

tạo 

Mô tả chi tiết thành phần và giao 

diện tương ứng; Mô tả kiểm 

nghiệm hệ thống và các thành 

phần (CDR) 

D 

Lắp ráp, tích hợp hệ thống; Kiểm 

nghiệm, đánh giá hệ thống và chuẩn 

bị phóng 

Hoàn thiện hệ thống và mô hình 

bay (QR) 

E Sử dụng, vận hành hệ thống Kết quả nhiệm vụ theo dự kiến 

F Kết thúc vòng đời hệ thống 



Cansat Rover 

Yêu cầu: 

• Thiết kế vệ tinh cansat thực 

hiện nhiệm vụ trở về đích/tiếp 

cận mục tiêu (Come-back 

Mission) 

• Giới hạn kích thước: <147mm 

(ɸ), 240mm (chiều cao) 

• Khối lượng: <800gram 

• Tổng kinh phí: tối đa 50,000 

JPY ~ 10tr VND 
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Một số vệ tinh cansat phát 

triển trên thế giới 



Sơ đồ tổ chức đội 
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Tổng quan hệ thống 
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Thiết kế kiến trúc 

Thiết kế hệ thống 

Cansat 



Quy trình phát triển 
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Thử nghiệm thực  tế (Field Test) 

ngày 27/12/ 2013 

Mô hình BBM 

Hệ thống cơ bản vệ tinh cansat 

Mô hình EFM 



MDR 
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Xác định các yêu cầu, giới han, 

điều kiện rằng buộc của nhiệm vụ. 

Xác định nhiệm vụ cho vệ tinh 

cansat, các mức tiêu chí thành 

công. 

Thiết kế kiến trúc, thiết kế hệ thống 

Tính khả thi, khái lược hoạt 

động (Concepts of Operation) 

   

   

   

   



PDR 
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Đánh giá, lên danh sách 

chi tiết các yêu cầu đối 

với hệ thống; 

Power budget, mass 

budget 

Lập lịch trình, Kịch bản 

hoạt động (Scenarios), 

quản lý rủi ro 

Lựa chọn thiết bị, lên cấu 

hình thiết kế sơ bộ hệ thống 

Mô hình BBM  

   

   

   

   



CDR 
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Thiết kế chi tiết; 

Power budget, mass 

budget 

Cập nhật lịch trình, Kịch 

bản hoạt động (Scenarios), 

quản lý rủi ro 

 

Mô hình EFM  

   

   

   

Task Start Finish                 

  
    

14/11
/13 

1/12
/13 

15/12
/13 

1/1/
14 

15/1
/14 

1/12
/14 

15/12
/14 

3/
14 

Mission Design Review 
18/11

/13 
18/11/

13                

Permanent equipment 
defined 

19/11
/13 

22/11/
13                 

Parts Defined, specific 
numbers,  interfaces 

23/11
/13 

24/11/
13                 

Preliminary Design Review 
25/11

/13 
25/11/

13                 

Subsystem fabrication, 
assembly 

26/11
/13 

29/12/
13                 

Electronic system BBM test 
30/11

/13 
5/12/1

3                 

Structure system BBM Test 
6/12/

13 
17/12/

13                 

Critical Design Review 
18/12

/13 
18/12/

2013                 

Total Assembly 
19/12

/13 
19/12/

2013                 

Electronic system EFM test 
20/12

/13 
present 

                

Structure system EFM Test 
26/12

/13 
present 

                

Field Test 
27/12

/13 
27/12/

2013                 

Final report 
12/2/

14 
12/2/2

014                 

Final Field Operation 3/14 3/2014                 

 

Area Risk Items Mitigation Plan Responsible 

PSU 
Non rechargeable batteries’ 
capacity cannot be checked 

Buy some acceptable batteries 
to test 

Minh 

Structure 
Batteries are too heavy or too 
large 

Carefully inspect before 
purchasing based on designed 
size for batteries 

Diep 

PSU 
Cost of rechargeable battery are 
too high 

Use non rechargeable battery  Minh 

Structure CANSAT is over weight Reduce wheels’ weight Diep 

Control H-Bridge cannot be used Change to another H-bridge Hung 

Schedule Project delay  Accelerate all work Minh 

 



Kết luận 

• Vấn đề Quản lý: 
– Project management: Schedule, cost, risks, human resources… 

– System Engineering: V-model, Verification & Validation… 

• Ví dụ về Cansat rover:  
– Sơ đồ tổ chức đội 

– Tổng quan hệ thống 

– Quy trình phát triển  

– Các mốc quan trọng của dự án: MDR, PDR, CDR 
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XIN CẢM ƠN! 


